Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu vật liệu xây dựng của Việt Nam ra thị trường khu vực và thế giới

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam là việc làm cần thiết. Trong số các mặt hàng xuất khẩu hiện nay của Việt Nam, phải kể đến mặt hàng VLXD là một trong những mặt hàng có triển vọng xuất khẩu lớn trong tương lai.

I. Những cơ hội đối với hoạt động xuất khẩu VLXD

Việc ký kết các Hiệp định song phương và đa phương như Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, Hiệp định tự do, xúc tiến và đầu tư Việt - Nhật, thực hiện cam kết với các nước ASEAN trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Việt Nam đang trong quá trình đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) -một thị trường toàn thế giới... đang mở ra những triển vọng to lớn đối với hoạt động xuất khẩu mặt hàng VLXD của Việt Nam.

1. Thị trường xuất khẩu được mở rộng và tạo lợi thế xuất khẩu theo quy mô

Bản chất của mặt hàng VLXD có liên quan đến nhiều ngành sản xuất khác nhau cho nên sự phát triển của ngành công nghiệp này góp phần phát triển các ngành công nghiệp khác. Cho đến nay, VLXD của Việt Nam đã thâm nhập được vào các thị trường quan trọng như Châu Âu, Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan... Thông qua các thị trường này, hàng VLXD Việt Nam có thể thâm nhập sang các thị trường khác. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu là cơ hội để mở rộng và tăng cường hoạt động xuất khẩu VLXD Việt Nam. Thực tế cho thấy, kim ngạch xuất khẩu VLXD Việt Nam đã được tăng lên hàng năm và đạt tốc độ tăng trưởng trung bình khá cao, khoảng 50%/năm trong giai đoạn 2001 - 2005.

Kim ngạch xuất khẩu VLXD Việt Nam 2001 - 2005 (Đơn vị : ngàn USD)  
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Nguồn: Tổng cục hải quan

2. Đa dạng hoá mặt hàng VLXD, tạo khả năng nâng cao giá trị gia tăng theo chiều ngang

Việc xuất khẩu sang các thị trường khác nhau với nhu cầu và thị hiếu đa dạng tạo khả năng đa dạng hoá mặt hàng. Hơn nữa, VLXD là lĩnh vực có khả năng áp dụng công nghệ mới và làm xuất hiện các mặt hàng thay thế, tạo tiền đề phát triển thị trường KHCN.

3. Thu hút vốn đầu tư và công nghệ cao từ nước ngoài

4. Tận dụng được thương hiệu nổi tiếng của các mặt hàng VLXD và tiếp thu kinhnghiệm quản lý hiện đại về ngành hàng

5. Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua việc đáp ứng nhu cầu xây dựng của các khu công nghiệp, DN có vốn đầu tư nước ngoài, các văn phòng đại diện nước ngoài

II. Thách thức 

 Sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu VLXD phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài, ngắn hạn và dài hạn... Thị trường lĩnh vực này đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, công nghệ hiện đại, tinh xảo, chất lượng sản phẩm đạt những tiêu chuẩn nhất định về mặt kỹ thuật-công nghệ, tuổi thọ của sản phẩm kéo dài hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm....

Thị trường VLXD đang có xu hướng suy giảm về cầu và gây tình trạng cung vượt cầu. Theo ước tính, vào thời điểm hiện nay lượng cung về VLXD đã vượt quá cầu khoảng 1,5 lần. Nhiều doanh nghiệp do cần nguồn chi phí để trang trải tiền công cho công nhân, chi phí quản lý... và thanh toán các khoản tiền vay kinh doanh đã có tình trạng bán hàng với giá thấp hơn giá thành làm cho thị trường mặt hàng này có xu hướng suy giảm mạnh. Việc làm này có thể dẫn các doanh nghiệp đến tình trạng mất vốn và phá sản.

Công suất sản xuất của các doanh nghiệp chưa được sử dụng có hiệu quả. Theo đánh giá của TCty Thuỷ tinh và Gốm sứ XD, tổng công suất đầu tư  trong một năm của các doanh nghiệp trong ngành vào khoảng 200 triệu m2 gạch men Ceramic và 7 triệu đơn vị sứ vệ sinh. Nhưng trên thực tế, nhu cầu về mặt hàng này trong nước chỉ chiếm 60-65%. Với mức lãng phí công suất chiếm tỷ lệ 30-35% này tương đương với 6-7 triệu m2 gạch men Ceramic thì khoản tiền lãng phí có thể tới 60-70 tỷ đồng việt Nam. Nếu công suất này không huy động hết tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội sẽ xẩy ra và còn có thể tăng lên. Điều đó đặt các doanh nghiệp trước vấn đề phải thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này ra thị trường nước ngoài để hạn chế tình trạng dư thừa và xu hướng sụt giá các sản phẩm VLXD.

Cạnh tranh diễn ra gay go do phải đối đầu với các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài vào Việt Nam với công nghệ cao, thương hiệu nổi tiếng, khả năng quản lý hiệu quả... Các mặt hàng VLXD nhập khẩu với khối lượng lớn càng làm tăng thêm tình trạng gay gắt và không lành mạnh trong cạnh tranh.

Thị trường bất động sản Việt Nam có xu hướng chứng lại đã làm giảm cầu về VLXD. Có lẽ đó là yếu tố tác động lớn nhất đến việc suy giảm nhu cầu của mặt hàng VLXD của Việt Nam. Theo vào đó, giá các vật liệu nhập khẩu để sản xuất VLXD có xu hướng tăng lên đã làm cho thị trường này càng trở nên kém sôi động. Trên thị trường xuất khẩu mặt hàng này, hàng VLXD của Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay gắt của các mặt hàng cùng loại được sản xuất ở Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia... về giá cả, chất lượng và mẫu mã... Bên cạnh đó, chi phí vận tải mặt hàng này từ Việt nam sang Mỹ so với từ Thái Lan và Trung Quốc gấp 1,5 lần. Điều này đã làm giảm khả năng cạnh tranh của VLXD Việt Nam.

Các yếu tố ảnh hưởng thị trường VLXD Việt Nam





III. Những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu VLXD Việt Nam

Trước tình hình trên, việc tăng cường xuất khẩu mặt hàng VLXD là điều cần thiết và cần có sự phối hợp đồng bộ giữa việc khai thác triệt để các nguồn lực và lợi thế so sánh quốc gia, chính sách Chính phủ, giải pháp ngành và cố gắng của doanh nghiệp.

1. Đối với Nhà nước

Cần xây dựng một cách có cơ sở khoa học và thực tiễn quy hoạch phát triển ngành công nghiệp VLXD trên cơ sở dự báo và đánh giá đầy đủ tiềm năng và nhu cầu về mặt hàng này trong đó có cả tỷ lệ xuất khẩu. Cần coi thị trường xuất khẩu là thị trường chính nhằm phát triển mặt hàng này khi thị trường trong nước đang bão hoà và suy giảm. Tỷ lệ xuất khẩu VLXD có thể tăng lên 30-35% trong tổng sản phẩm được sản xuất và kim ngạch xuất khẩu cần vượt qua ngưỡng 100 triệu USD trong 1-2 năm tới. Đồng thời cần công bố rộng rãi quy hoạch này đến các doanh nghiệp trong cả nước và thường xuyên thông báo những biến động trên thị trường này tới các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có giải pháp phản ứng thích hợp.

Cần có chính sách thích hợp về phát triển thị trường bất động sản để tạo cầu cho thị trường VLXD. Bên cạnh đó, cần có phương thức hỗ trợ hợp lý ngành VLXD trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như chính sách cho vay ưu đãi để mở rộng quy mô xuất khẩu, hỗ trợ về thông tin thị trường và đào tạo cán bộ cho DN. Chính sách thuế nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất VLXD, chính sách tỷ giá hối đoái hỗ trợ xuất khẩu, chính sách thưởng xuất khẩu...

Cần phát huy vai trò của cơ quan quản lý chuyên ngành, hiệp hội, vai trò của các cơ quan dự báo để định hướng và tư vấn cho các DN trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Đơn giản hoá các loại thủ tục xuất-nhập khẩu mặt hàng này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho DN sản xuất và xuất khẩu.

2. Đối với doanh nghiệp

- Cần coi trọng và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, xác định thị trường mục tiêu và tập trung vào các thị trường có tiềm năng. Hiện tại cần chú trọng các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng, tạo ra những sản phẩm tinh xảo, chất lượng cao để có thể cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường thế giới. Màu sắc, kiểu dáng, mẫu mã cần đa dạng và phù hợp với văn hoá tiêu dùng của từng thị trường. Khai thác công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm từ các đối tác có kinh nghiệm về mặt hàng này với các hình thức liên doanh, liên kết thích hợp.

- Tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí vận tải thông qua các biện pháp hợp lý như lựa chọn nguồn nguyên liệu hợp lý, tăng số lượng sản phẩm chuyên chở trong một lô hàng (sắp xếp xen kẽ các mặt hàng khác nhau trong cùng một công-ten-nơ...).

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kinh doanh với trình độ cao và tính chuyên nghiệp hoá cao vè ngành hàng.

- Tăng cường đầu tư vào hoạt động xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm VLXD trên thị trường nước ngoài. Từng bước hình thành thương hiệu sản phẩm nổi tiếng lĩnh vực VLXD của Việt Nam trên thị trường thế giới.

- Thực hiện các biện pháp bán hàng mới như bán hàng trả chậm, bán hàng qua mạng Internet, bán hàng theo địa chỉ... Hình thành các kênh phân  phối hàng xuất khẩu ổn định sang các thị trường quan trọng. Khai thác vai trò của các thương vụ ở nước ngoài trong việc tìm kiếm thông tin và bạn hàng nước ngoài. Tích cực nghiên cứu kinh nghiệm thành công trong xuất khẩu của các bạn hàng nước ngoài để áp dụng cho các DN Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu VLXD

Đơn vị tính USD

	Sản phẩm
	Đơn vị
	Nước nhập khẩu
	Năm 2003
	Năm 2004
	8 tháng đầu năm 2005

	Gạch ceramic
	Cty gạch OL Hà Nội
	Philippine, Hàn Quốc, Myanma, Malaixia, USA, Ukraina, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Pakistan, Yemen, Australia, Bỉ, Lào
	Sản lượng:

407.056m2
Giá trị:

1.084.205
	Sản lượng:

302.965m2
Giá trị:

849.772


	Sản lượng:

353.856m2
Giá trị:

1.207.000

	
	Cty Cổ phần Thăng Long Viglacera
	Philippine, Hàn Quốc, Myanma, Nga, Đài Loan, Pakistan, Australia, Na-Uy, 

Newzeland, Lào
	Sl:451.928m2
Giá trị: 1.029.765
	Sl: 113.520m2
Giá trị: 281.396
	532.525

	Granite
	Cty gạch OL Thăng Long
	Nga, Đài Loan, Tháilan, HongKong, Lào, Ấn Độ, Nepan, USA, Pháp
	Sl: 81.123m2
Giá trị: 438.940
	Sl: 217.023m2
Giá trị: 

1.208.436
	1.191.503

	
	Cty Thạch Bàn
	Hàn Quốc,  Myanma, Đài Loan,  Canada,  Na-Uy
	Sl: 9.515m2
Giá trị:

49.570
	Sl: 89.909m2
Giá trị:

496.225
	425.711

	Sứ vệ sinh
	Cty CP Việt Trì
	Ukraine, Nga, Australia, Newzeland
	Sl: 2.961chiếc

Giá trị:

37.476
	Sl: 11.712c

Giá trị:

127.551 
	186.709

	
	Cty Sứ Thanh Trì
	Nga,  Ucraine, Italy, Nhật, Mianma, Bangladesh
	Sl: 104.710cái

Giá trị:

934.271
	Sl: 153.156c

Giá trị: 1.017.331
	678.552

	Gạch cotto, gạch đất sét nung
	Cty Gốm XD Hạ Long
	Philippines, Hàn Quốc,  Myanma, Malaysia, Ucraine, Nga, Đài Loan,  Thái Lan, Australia, Cămpuchia, Bahrain
	Sl: gạch xây và gạch cotto: 480.095viên

Giá trị:

200.000


	Giá trị:

1.236.209
	1.066.938

	Kính và một số loại ssản phẩm khác
	Cty KD & XNK
	Nhiều thị trường, trong đó chủ yếu kính gương xuất sang: USA, Singapore và Hàn Quốc
	Giá trị: 3.153.709
	Giá trị:

3.636.820
	3.729.375

	
	
	Tổng giá trị
	6.927.936
	8.750.008
	9.315.215


                                                                                                         Nguồn: Tổng công ty Vigrlcera

Gia nhập WTO là thực hiện cam kết của Chính phủ mở cửa thị trường thương mại hàng hoá và dịch vụ vào Việt Nam và từ Việt Nam ra thế giới, mà việc mở cửa cho hàng hoá VLXD sẽ trong tương lai gần. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh VLXD cần có chiến lược và nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh để khai thác lợi ích từ việc tham gia WTO tạo ra cho ngành VLXD Việt Nam.

Minh Tâm

(Nguồn tin: TL hội thảo "VLXD Việt Nam - Thực trạng, định hướng và giải pháp xuất khẩu", số 11/2005) 





















































































Điều kiện thời tiết, khí hậu và các yếu tố khác





Nguồn vật liệu xây dựng nhập khẩu





Thị trường vật liệu xây dựng





Chính sách phát triển mặt hàng và thị trường bất động sản





Cung vật liệu xây dựng từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần
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